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DC18RC
(195584-2)
 2,164,000 VND

Đèn LED mở rộng và tăng 
độ sáng  cho thấy rõ hơn về 
trạng thái sạc

DC40RA

6.0
Ah

5.0
Ah

4.0
Ah

3.0
Ah

2.0
Ah

1.5
Ah

18V
Lithium-ion

14.4V
Lithium-ion

6.0
5.0
Ah

18V
Lithium-ion

40phút

1.5
Ah

15phút

4.0
Ah

3.0
Ah

2.0
Ah

29phút

22phút

24phút

+
Tương thích với pin 
LXT Li-Ion

4.0
Ah

2.5
Ah

40Vmax
Lithium-ion

45phút

28phút

4.0
Ah

2.0
Ah

1.5
Ah

12Vmax
Lithium-ion

60phút

30phút

22phút

130phút

70phút

50phút

7.2V
Lithium-ion

1.3Ah

10.8V
Lithium-ion

35phút

55phút

45phút

36phút

22phút

24phút

15phút

130phút

110phút

90phút

60phút

45phút

30phút

130phút
1-2 pin 3 - 4 pin

260phút

110phút 220phút

90phút 180phút

60phút 120phút

45phút 90phút

30phút 60phút

1.3
Ah

15phút 30phút30phút 60phút

BL1460B
(197709-4)

(Hiển thị mức pin)

 2,845,000  VND

BL1430B
(197615-3)

(Hiển thị mức pin)

1,440,000 VND

BL1415N
(196877-0)

 1,854,000  VND

BL1415
(194558-0)

   1,683,000  VND

BL1860B
(197422-4)

(Hiển thị mức pin)

 2,931,000  VND

BL4040
(191B26-6)

 4,805,000  VND

BL4025
(191B36-3)

 3,861,000   VND

BL1850B
(197280-8)

(Hiển thị mức pin)

 2,342,000  VND

BL1860B
(197422-4)

 2,931,000  VND
BL1850B

(197280-8)
 2,342,000  VND

BL1840B
(197265-4)

(Hiển thị mức pin)

 1,952,000  VND

BL1815N
(196235-0)

 1,339,000  VND

BL1830B
(197599-5)

(Hiển thị mức pin)

 1,525,000  VND

BL1820B
(197254-9)

(Hiển thị mức pin)

 1,425,000  VND

BL1840B
(197265-4)

(Hiển thị mức pin)

 1,952,000  VND

BL1815N
(196235-0)

 1,339,000 VND

BL1830B
(197599-5)

(Hiển thị mức pin)

 1,525,000 VND

BL1820B
(197254-9)

(Hiển thị mức pin)

 1,425,000 VND

BL1016
(197393-5)

 756,000  VND
*Dùng cho model: DF347D, HP347D, JV143D, ML187, TD126D, UH420D, UH480D, UH520D, UM165D, 
UR140D, DMR106
**Model pin G 18V

1.5Ah
70phút

18V
Lithium-ion

14.4V
Lithium-ion

**BL1815G
(198186-3)

 1,091,000 VND

*BL1415G
(198192-8)

 897,000 VND

DC18WA 
(195423-6)
1,022,000 VND

BL1021B
(197396-9)

(Hiển thị mức pin)

910,000 VND

DC18RD

(196933-6)
 3,244,000  VND

(Sạc nhanh 2 cổng)
DC18RE
(198444-7)
 2,746,000 VND

(Dùng cho cả 18V & 12V max)

*Ngoại trừ BL1430A

DC18SF
(196426-3)
 4,703,000  VND

DC18SD
(194533-6)
 1,683,000  VND Sạc 2 cổng

DC18SH
(199687-4)

DC18SE (194621-9)
(Chỉ dùng sạc
trên xe hơi)
 2,164,000  VND

DC10SB
(197363-4)
 1,271,000  VND

DC18RE
(198444-7)

 2,746,000  VND
(Dùng cho cả 18V & 12V max)

DC10WD 
(197343-0)

 1,013,000  VND

DC10WA
(194588-1)
1,020,000 VND

 1,287,000  VND

BL1041B
(197406-2)

(Hiển thị mức pin)

1.5Ah

10.8V
Lithium-ion

Dùng cho máy hút bụi: 
CL104D/CL111D
(Pin cố định sẵn trong máy)

180 phút(632C23-4)

DC1001 (196829-1)

780,000 VND

DC07SA
(194320-3)

 871,000  VND

BL0715
(198000-3)

  871,000  VND

BL0715
(198000-3)

35phút
 871,000  VND

BL0715
(198000-3)1.5Ah

 3,089,000  VND

 3,089,000  VND

(Hiển thị mức pin)

BL1013
(194550-6)

 825,000  VND
50phút

BL1013
(194550-6)

 825,000 VND

ADP10
(191C11-5)

(Hộp đựng bằng giấy)

(Hộp đựng bằng giấy)

(191B44-4)
(Hộp đựng bằng nhựa)

(Hộp đựng bằng nhựa)

(Hiển thị mức pin)

(Hiển thị mức pin)

(191B34-7)

DC40RA
(191E07-8)
(Hộp đựng bằng giấy)
(191E00-2)
(Hộp đựng bằng nhựa)

DC40RA
(191E07-8)
(Hộp đựng bằng giấy)
(191E00-2)
(Hộp đựng bằng nhựa)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)

(Số lượng có hạn)
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DC1414
(193865-8)

DC1439
(192936-8)9.6V

9000
(191681-2)

1.9  Ah

Ni-Cd

1.3  Ah

Ni-Cd

9122
(192595-8)

7.2V

7000
(191679-9)

45
phút

14
phút

30
phút

9
phút

Dùng cho máy vặn vít:
6723DW
(Pin cố định sẵn trong máy)

0.6 Ah

Ni-Cd

30 phút

4.8V

(TP00000164)

(TL00000023)

Số lượng có hạn Số lượng có hạn

DC1414
(193865-8)

DC1439
(192936-8)

70 phút 27phút
1435
(193060-0)

1835
(193061-8)

1235
(193059-5)

18V 14.4V 12V

Số lượng có hạn Số lượng có hạn Số lượng có hạn

Số lượng có hạn Số lượng có hạn

Số lượng có hạn Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

BH9020
(193631-3)

BH9033
(193636-3)

BH1433
(193354-3)

14.4V 9.6V
DC24SC
(194164-1)

20
phút

30
phút3.1 Ah

Ni-MH

1.8 Ah

2.8 Ah

Ni-MH

Ni-MH

Số lượng có hạn Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Số lượng có hạn

Bộ Pin Sạc MAKPACBộ Pin Sạc MAKPAC

Pin Ah Số lượng Sạc
Mã số Bao gồmLoại MAKPAC

18V
Lithium-ion

BL4025

BL4040

DC40RA

DC40RA

2

2

2.5Ah

4.0Ah
40Vmax

Lithium-ion

12Vmax
Lithium-ion

MKP1RF182 (197952-5)
 5,211,000 VND

MKP1RM182 (197494-9)
 6,065,000 VND

MKP1RT182 (197624-2)
 6,845,000 VND

MKP1RG182 (198116-4)
 8,021,000 VND

MKP3PT182 (197629-2)
 7,925,000 VND

MKP3PT184 (197626-8)
 12,613,000 VND

MKP3PG184 (198091-4)
 14,961,000 VND

MKP1SY122 (197652-7)
 2,862,000 VND

MKP1G001 (191J81-6)
 10,811,000 VND

MKP1G002 (191J97-1)
 12,699,000 VND

Loại 1 (821549-5)
(KT: 395x295x105)

Loại 1 (821549-5)
(KT: 395x295x105)

Loại 1 (821549-5)
(KT: 395x295x105)

Loại 1 (821549-5)
(KT: 395x295x105)

Loại 3 (821551-8)
(KT: 395x295x210)

Loại 3 (821551-8)
(KT: 395x295x210)

Loại 3 (821551-8)
(KT: 395x295x210)

Loại 1 (821549-5)
(KT: 395x295x105)

Loại 1 (821549-5)
(KT: 395x295x105)

Loại 1 (821549-5)
(KT: 395x295x105)

Hộp giấy

BL1830B DC18RC23.0Ah

BL1840B DC18RC24.0Ah

BL1850B DC18RC25.0Ah

BL1860B DC18RC26.0Ah

BL1850B DC18RD25.0Ah

BL1860B DC18RD46.0Ah

BL1850B DC18RD45.0Ah

BL1016 DC10SB21.5Ah

Gấp 2 lần đối với máy 18V x 2

Gấp 4 lần đối với máy 18V

BỘ CẤP NGUỒN
DI ĐỘNG ĐEO VAI

Kéo dài thời gian làm việc 
Khả năng tiêu thụ 
năng lượng 432 Wh
Kích thước: 400x195x132 (mm)

BỘ CHUYỂN ĐỔI 18Vx2
Mã số: 191A52-9

BỘ CHUYỂN ĐỔI 18V
Mã số: (191A53-7) 

18V x 2

Mã số: 191A67-6 (PDC01)

18V

18V x 2

Mã số: 191A62-6 (PDC02)

BỘ CHUYỂN ĐỔI PIN
Đối với người sử dụng có 2 bộ pin 18V (BL1830) thì có thể
sử dụng các máy dùng pin 36V bằng BCV02 và BCV03 

Cho những công cụ được cấpnguồn bằng 2 pin 18V
Không thể dùng cho máy BBC231U / BBC300L

Tương thích với pin 18V-3.0Ah x 2 (BL1830), không 
tương thích với pin 1.3Ah (BL1815)

Tương thích với pin 18V-1.5Ah/3.0Ah/4.0Ah Li-ion x 2
(BL1815N/ BL1830/ BL1840) không tương thích 
với pin 1.3Ah BL1815

196809-7 (BCV03) 

195849-2 (BCV02) 
Số lượng có hạn

Không thể dùng 
cho máy 

BBC231U / 
BBC300L

36V
cho các dụng cụ 
được cấp nguồn 
bằng 1 pin 36V

Ổ CẮM PIN
BAP36N (195311-7) 
Cho phép tách pin 
khỏi máy để giảm 
trọng lượng máy giúp 
giảm mỏi tay

18V x 2

36V
Lithium-ion

Hệ thống nạp điện nhanh
22phút

Thời gian sạc

Đối với người sử dụng có pin 36V 
thì có thể sử dụng các máy dùng 
pin 18Vx2 bằng BCV01, BCV02 
hoặc BCV03

DC36RA (194869-3)
 3,720,000 VND

cho BL3626

Số lượng có hạn

BL3626 (194873-2)
 8,105,000 VND
Số lượng có hạn

2.6Ah

36V

12.0
Ah

BL36120A
32,780,000 VND

Loại đeo vai
Lithium-ion

Hệ thống tự động 
khởi động không dây.

Mã số
WUT01 (199393-1)

Mã số
WUT02 (199818-5)

Bộ chuyển đổi
thu và phát không dây
Bộ chuyển đổi này được sử dụng để hỗ trợ cho 
máy hút bụi AC được trang bị chức năng tự 
động khởi động và dừng.

(199994-5) BL1830B DC18SD13.0Ah

Bộ kết nối không dây 
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với dây đeo vai
(phụ kiện đi kèm)

Độ dày lớp vỏ nhựa tới 20mm, miếng 
đệm trên nắp hộp giúp đóng nắp chặt

Thùng giữ mát

821549-5

821550-0

821551-8

821552-6

Thùng Makpac

Bộ pin & sạc Makpac 

Sắp xếp thông minh, vận chuyển dễ dàng

395 295

105

157

395 295

210

395 295

315

395 295

Chốt

tay cầm gập

○ Sức chịu đựng của mặt trên : dưới 200kg
○ Trọng lượng tối đa : 20kg
○ Khả năng chịu nhiệt : -20～50℃

ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Xếp chồng  lên nhau, cố định bằng chốt. 
Vận chuyển được nhiều dụng cụ

Có thể kết nối các bộ pin sạc Makpac 
với nhau, giúp:
   Tận dụng và tiết kiệm được không gian
   Vận chuyển đơn giản và dễ dàngSỰ LỰA CHỌN TỐI ƯU DÀNH CHO 

CÁC MÁY MÃ Z (KHÔNG KÈM PIN, SẠC)
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2,040,000 VND

710,000 VND

 887,000 VND

 1,064,000 VND

Có thể sắp xếp 
thùng giữ mát, thùng Makpac, 
bộ pin, sạc Makpac trên 
xe đẩy Makpac để dễ dàng 
di chuyển (phụ kiện mua thêm)

TR00000002

Bánh xe có kích thước 
lớn phù hợp di chuyển 
trên nhiều địa hình

 3,365,000 VND

 1,241,000 VND

 1,429,000 VND

 

1,099,000 VND

A-60551
1,013,000 VND

Khay nhựa chứa phụ kiện

198730-6

Trọng lượng tối đa: 20kg  -  Chiều cao tối đa: 315mm

Phụ kiện liên kết máy hút bụi và Makpac

839726‐5

839742‐7

839725‐7

Khay đựng bên trong thùng Makpac

(Dùng với thùng Makpac
821550-0)

(Dùng với thùng Makpac
821549‐5)

(Dùng với thùng Makpac
821549‐5)

2L

2
500mL

10
11L

198254-2

2L

4
500mL

20
18L

198253-4

 Dùng cho máy:
VC3211M, VC1310L, 
VC2510L, VC3210L

Phụ kiện

Đai vai 196817-8

Nắp xốp 197978-0

Đế xốp 198975-6


